TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 24: 07/03/2022 đến 12/03/2022
Tiết 1 - Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 
A.NỘI DUNG TRỌNG TÂM
I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?
1. Hãy đọc hiểu bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn sau:
[image: Lý thuyết Công nghệ 7 Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi hay, ngắn gọn]
2. Em hãy dựa vào bảng trên, điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong bài tập để thấy được kết quả của sự tiêu hoá thức ăn
Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
Protêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. 
Litpit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo. 
Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. 
Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. 
Các vitamin cũng được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn với vật nuôi
    Sau khi được tiêu hoá và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các dạng sản phẩm chăn nuôi.
	Các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi
	Vai trò của thức ăn

	
	Cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng

	
	Đối với cơ thể
	Đối với sản xuất và tiêu dùng

	- Nước
- Axit amin
- Glyxerin, axit béo
- Đường các loại
- Các vitamin
- Khoáng
	- Hoạt động cơ thể
- Tăng sức đề kháng
	- Thồ hàng, cày kéo
- Cung cấp thịt, sữa, trứng
- Cung cấp lông, da, sừng
- Sinh sản


Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.
Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.
B. NỘI DUNG VIẾT BÀI 
I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?
[image: Lý thuyết Công nghệ 7 Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi hay, ngắn gọn]
II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn với vật nuôi
    Sau khi được tiêu hoá và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các dạng sản phẩm chăn nuôi.
	Các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi
	Vai trò của thức ăn

	
	Cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng

	
	Đối với cơ thể
	Đối với sản xuất và tiêu dùng

	- Nước
- Axit amin
- Glyxerin, axit béo
- Đường các loại
- Các vitamin
- Khoáng
	- Hoạt động cơ thể
- Tăng sức đề kháng
	- Thồ hàng, cày kéo
- Cung cấp thịt, sữa, trứng
- Cung cấp lông, da, sừng
- Sinh sản


C. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Nước trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?
A. Nước.
B. Axit amin.
C. Đường đơn.
D. Ion khoáng.
Câu 2: Trong các chất dinh dưỡng sau, chất nào được cơ thể hấp thụ trực tiếp không cần qua bước chuyển hóa?
A. Protein.
B. Muối khoáng.
C. Gluxit.
D. Vitamin.
Câu 3: Protein trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?
A. Nước.
B. Axit amin.
C. Đường đơn.
D. Ion khoáng.
Câu 4: Điền vào chỗ trống của câu dưới đây các từ còn thiếu: “Nước và protein được cơ thể hấp thụ trực tiếp qua … vào …”
A. Ruột – máu.
B. Dạ dày – máu.
C. Vách ruột – máu.
D. Vách ruột – gan.
Câu 5: Gluxit trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?
A. Nước.
B. Axit amin.
C. Đường đơn.
D. Ion khoáng.

Tiết 2 - Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
I. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn
1. Chế biến thức ăn: Nhiều loại thức ăn phải qua chế biến con người mới ăn được.
    Tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều, dễ tiêu hoá. Làm giảm bớt khối lượng, giảm độ thô cứng, khử bỏ chất độc hại.
2. Dự trữ thức ăn: Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.
II. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn
1. Các phương pháp chế biến thức ăn
    Thức ăn vật nuôi được chế biến bằng phương pháp vật lí được biểu diễn ở các hình 1, 2, 5; bằng phương pháp hoá học được biểu diễn ở các hình 4, 6, 7; bằng phương pháp vi sinh học được biểu diễn ở các hình 3.
Kết luận:
    Phương pháp cắt ngắn dùng cho thức ăn thô xanh, nghiền nhỏ đối với thức ăn từ hạt, xử lí nhiệt với thức ăn có chất độc.
    Thức ăn giàu tinh bột thì đường hoá hoặc ủ lên men.
    Kiềm hoá với thức ăn có nhiều xo như rơm, rạ.
    Phối trộn nhiều loại thức ăn để tạo ra thức ăn hỗn hợp.
2. Một số phương pháp dự trữ thức ăn
    Có nhiều phương pháp dự trữ thức ăn, trong chăn nuôi thường sử dụng hai phương pháp sau:
[bookmark: _GoBack]- Dự trữ thức ăn ở dạng khô bằng nguồn nhiệt Mặt trời hoặc sấy bằng điện, than.
 - Dự trữ thức ăn ở dạng nhiều nước như ủ xanh thức ăn.
 Để dự trữ thức ăn trong chăn nuôi, người ta thường dùng phương pháp làm khô với cỏ, rơm và các loại củ, hạt. Dùng phương pháp dự trữ ủ xanh với các loại rau cỏ tươi xanh.
    Ở nước ta thường dự trữ thức ăn vật nuôi bằng phương pháp làm khô do có nhiều nắng.
B. NỘI DUNG VIẾT BÀI
I. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn
1. Chế biến thức ăn: 
· Tăng mùi vị.
· Tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều.
· Dễ tiêu hoá. 
· Làm giảm bớt khối lượng.
· Giảm độ thô cứng.
· Khử bỏ chất độc hại.
2. Dự trữ thức ăn: 
· Giữ thức ăn lâu hỏng.
· Đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.
II. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn
1. Các phương pháp chế biến thức ăn
· Phương pháp vật lý: cắt ngắn, nghiền nhỏ, xử lý nhiệt.
· Phương pháp hóa học: kiềm hóa rơm rạ, đường hóa tinh bột.
· Phương pháp sinh học: ủ men.
· Phương pháp hỗn hợp.
2. Một số phương pháp dự trữ thức ăn
· Dạng khô bằng nguồn nhiệt Mặt trời hoặc sấy bằng điện, than.
· Dạng nhiều nước như ủ xanh thức ăn.
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Mục đích của chế biến thức ăn là:
A. Làm tăng mùi vị.
B. Tăng tính ngon miệng.
C. Dễ tiêu hóa, khử bỏ chất độc hại.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 2: Mục đích của dự trũ thức ăn là:
A. Làm tăng mùi vị.
B. Tăng tính ngon miệng.
C. Giữ thức ăn lâu hỏng.
D. Dễ tiêu hóa, khử bỏ chất độc hại.
Câu 3: Hạt đậu nành (đậu tương) sau khi làm chín sẽ giúp vật nuôi:
A. Ăn ngon miệng hơn.
B. Tiêu hóa tốt hơn.
C. Khử bỏ chất độc hại.
D. Cả A, B và C đều sai.
Câu 4: Thức ăn nhiều tinh bột đem ủ với men rượu sẽ giúp cho vật nuôi:
A. Ăn ngon miệng hơn.
B. Tiêu hóa tốt hơn.
C. Khử bỏ chất độc hại.
D. Cả A, B và C đều sai.
Câu 5: Thức ăn xanh của vụ hè xuân, vật nuôi không ăn hết, người ta dùng để:
A. Phơi khô dự trữ đến mùa đông.
B. Ủ xanh làm phân bón.
C. Ủ xanh làm thức ăn dự trữ đến mùa đông
D. Cả A và C đều đúng.
DẶN DÒ
- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học và hoàn thành các câu hỏi phần bài tập. (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).
- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM:
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